	TỈNH ĐOÀN - SỞ GD&ĐT
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                   ***


	                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                   Thanh Hoá, ngày 8 tháng 4 năm 2019


DANH SÁCH
Tham gia Hội thi Rung chuông vàng 

“Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa”
khối THPT và TTGDNN - GDTX cấp tỉnh năm 2019

(Kèm theo Thông tri triệu tập  số 47- TT/LN, ngày 03/4/2019 của Liên ngành Tỉnh đoàn - Sở GD&ĐT)
I. SỐ BÁO DANH THÍ SINH

	SBD
	Họ 
	Tên
	Lớp
	Trường
	Đơn vị

	1. 
	Vũ Hoàng
	Anh
	10T1
	THPT Quảng Xương 1
	Huyện Quảng Xương

	2. 
	Phạm Phương
	Anh
	12A5
	THPT Cẩm Thủy I
	Huyện Cẩm Thủy

	3. 
	Cao Thị Kim
	Anh
	10A
	TT GDNN - GDTX
	Huyện Lang Chánh

	4. 
	Vương Thị Minh
	Anh
	11A7
	THPT Lê Lợi
	Huyện Thọ Xuân

	5. 
	Nguyễn Thị Vân 
	Anh
	10A3
	THPT Lang Chánh 
	Huyện Lang Chánh

	6. 
	Phạm Văn
	Anh
	10T1
	THPT Quảng Xương 1
	Huyện Quảng Xương

	7. 
	Lê Cẩm 
	Bình
	10A1
	THPT Triệu Sơn 1
	Huyện Triệu Sơn

	8. 
	Lò Văn
	Bun
	11C
	THPT Dân tộc nội trú tỉnh
	Đoàn khối các cơ quan tỉnh

	9. 
	Nguyễn Minh
	Châu
	11B1 
	THPT Hoàng Lệ Kha
	Huyện Hà Trung

	10. 
	Nguyễn Minh
	Châu
	10A1
	THPT Sầm Sơn
	TP. Sầm Sơn

	11. 
	Phạm Đinh Yến
	Chi
	10A5
	THPT Nguyễn Trãi
	TP. Thanh Hóa

	12. 
	Nguyễn Hạnh
	Chi
	10B1
	THPT Cầm Bá Thước
	Huyện Thường Xuân

	13. 
	Lê Thị Cẩm
	Chi
	11 A1
	THPT Lam Kinh
	Huyện Thọ Xuân

	14. 
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Chi
	10C2
	THPT Thạch Thành 4
	Huyện Thạch Thành

	15. 
	Lê Thế
	Cường
	11T3
	THPT Quảng Xương 1
	Huyện Quảng Xương

	16. 
	Trịnh Quang
	Đạt
	10B1
	THPT Cầm Bá Thước
	Huyện Thường Xuân

	17. 
	Phạm Tiến
	Đạt
	11A
	THPT Hà Trung
	Huyện Hà Trung

	18. 
	Phạm Thị
	Diễm
	11C1
	THPT Triệu Thị Trinh
	Huyện Nông Cống

	19. 
	Mai Ngọc
	Dịu
	12E
	THPT Dân tộc nội trú tỉnh
	Đoàn khối các cơ quan tỉnh

	20. 
	Thao Thị
	Đua
	12A
	THPT Mường Lát
	Huyện Mường Lát

	21. 
	Lê Minh
	Đức
	11C1
	THPT Như Thanh 2
	Huyện Như Thanh

	22. 
	Nguyễn Tuấn 
	Dũng
	12Sử
	THPT Chuyên Lam Sơn
	Đoàn khối các cơ quan tỉnh


	23. 
	Trương Tuấn
	Dũng
	10A1
	THPT Hậu Lộc 2
	Huyện Hậu Lộc

	24. 
	Lê Đăng
	Dương
	10B1
	THPT Cầm Bá Thước
	Huyện Thường Xuân

	25. 
	Nguyễn Thị Ánh
	Dương
	11A1
	THPT Quan Sơn
	Huyện Quan Sơn

	26. 
	Lê Xuân
	Dương
	11T2
	THPT Chuyên Lam Sơn
	Đoàn khối các cơ quan tỉnh

	27. 
	Nguyễn Hương
	Giang
	11C1
	THPT Yên Định 3 
	Huyện Yên Định

	28. 
	Lê Xuân
	Giao
	10C1
	THPT Thạch Thành 2
	Huyện Thạch Thành

	29. 
	Nguyễn Thị
	Hà
	10B
	THTP Nga Sơn
	Huyện Nga Sơn

	30. 
	Vũ Hoàng Nhật
	Hạ
	10A
	THPT Tống Duy Tân
	Huyện Vĩnh Lộc

	31. 
	Tống 
	Hải
	10C8
	THPT Bỉm Sơn
	TX. Bỉm Sơn

	32. 
	Hoàng Văn
	Hải
	12A3
	THPT Cẩm Thủy III
	Huyện Cẩm Thủy

	33. 
	Vũ Thị
	Hằng
	10C
	THPT Ba Đình
	Huyện Nga Sơn

	34. 
	Cao Thị
	Hạnh
	12C5
	THPT Vĩnh Lộc
	Huyện Vĩnh Lộc

	35. 
	Mai Thị
	Hảo
	11C
	Trung cấp Nghề Nga Sơn
	Huyện Nga Sơn

	36. 
	Lê Văn
	Hiếu
	11A6
	THPT Hậu Lộc 4
	Huyện Hậu Lộc

	37. 
	Nguyễn Huy 
	Hoàng
	11A1
	THPT Chu Văn An
	TP. Sầm Sơn

	38. 
	Nguyễn Quốc 
	Hoàng
	12A4
	THPT Nông Cống I
	Huyện Nông Cống

	39. 
	Trần Viết
	Hoàng
	11A7
	THPT Đông Sơn 2
	Huyện Đông Sơn

	40. 
	Vi Duy
	Hồng
	12A
	THPT Dân tộc nội trú tỉnh
	Đoàn khối các cơ quan tỉnh

	41. 
	Hoàng Đình
	Hùng
	10 A1
	THPT Lê Hoàn
	Huyện Thọ Xuân

	42. 
	Lương Mạnh
	Hùng
	12C
	THPT Dân tộc nội trú tỉnh
	Đoàn khối các cơ quan tỉnh

	43. 
	Trần Thị
	Hường
	10B1
	THPT Cầm Bá Thước
	Huyện Thường Xuân

	44. 
	Lê Thị Thúy
	Hường
	11A2
	THPT Đông Sơn 1
	Huyện Đông Sơn

	45. 
	Đỗ Gia
	Huy
	10B1
	THPT Tĩnh Gia 2 
	Huyện Tĩnh Gia

	46. 
	Nguyễn Thị
	Huyền
	12E
	THPT Dân tộc nội trú tỉnh
	Đoàn khối các cơ quan tỉnh

	47. 
	Hà Thị
	Huyền
	10B
	THPT Mường Lát
	Huyện Mường Lát

	48. 
	Ngân Văn
	Khải
	10
	TT GDNN - GDTX
	Huyện Quan Hóa

	49. 
	Phạm Thị
	Kiều
	12A1
	THPT Quan Hóa
	Huyện Quan Hóa

	50. 
	Nguyễn Văn
	Lâm
	11A1
	THCS – THPT Quan Sơn
	Huyện Quan Sơn

	51. 
	Hoàng Thị Phương
	Lan
	10A2
	TT GDNN - GDTX
	Huyện Thiệu Hóa

	52. 
	Vũ Ngọc
	Linh
	11A2
	THPT Đông Sơn 1
	Huyện Đông Sơn

	53. 
	Cao Thị Hà
	Linh
	12A3
	THPT Thạch Thành 3
	Huyện Thạch Thành

	54. 
	Ngô Thị
	Linh
	12A7
	THPT Sầm Sơn
	TP. Sầm Sơn

	55. 
	Lê Thị Mai
	Linh
	12A1
	THPT Thạch Thành 1
	Huyện Thạch Thành

	56. 
	Phạm Thị Thanh
	Loan
	11A1
	THPT Yên Định 1 
	Huyện Yên Định

	57. 
	Lê Hoàng
	Long
	10B1
	THPT Hậu Lôc 3
	Huyện Hậu Lộc

	58. 
	Trịnh Hữu
	Lực
	12B1
	THPT Yên Định 2 
	Huyện Yên Định

	59. 
	Mai Thị
	Mai
	10A
	Trung cấp Nghề Nga Sơn
	Huyện Nga Sơn

	60. 
	Bùi Thị Ngọc
	Mai
	10A1
	THPT Lê Lai
	Huyện Ngọc Lặc

	61. 
	Lê Đình
	Mạnh
	10-A3
	THPT Hoằng Hóa 4
	Huyện Hoằng Hóa

	62. 
	Nguyễn Tiến
	Mạnh
	12A1 
	THPT Bỉm Sơn
	TX. Bỉm Sơn

	63. 
	Phạm Công 
	Minh
	12A1
	THPT Cẩm Thủy I
	Huyện Cẩm Thủy

	64. 
	Nguyễn Thành
	Minh
	11A  
	THPT Hà Trung
	Huyện Hà Trung

	65. 
	Ngô Huyền
	My
	11C5
	THPT Nông Cống I
	Huyện Nông Cống

	66. 
	Nguyễn Thị Nê 
	Na
	11A9
	THPT Bá Thước 
	Huyện Bá Thước

	67. 
	Đỗ Thị Kim
	Ngân
	10A1
	THCS – THPT Quan Sơn
	Huyện Quan Sơn

	68. 
	Nguyễn Thị
	Ngân
	11-A1
	THPT Lương Đắc Bằng
	Huyện Hoằng Hóa

	69. 
	Lê Lâm
	Nhi
	10A9
	THPT Bá Thước 
	Huyện Bá Thước

	70. 
	Lê Thị
	Nhung
	12
	THPT Hàm Rồng
	TP. Thanh Hóa

	71. 
	Sung Thị
	Nú
	12C
	THPT Mường Lát
	Huyện Mường Lát

	72. 
	Hà Thị
	Oanh
	10C1
	THPT Như Xuân
	Huyện Như Xuân

	73. 
	Nguyễn Tuấn
	Phong
	10C4
	THPT Bỉm Sơn
	TX. Bỉm Sơn

	74. 
	Bùi Bích
	Phương
	11A1
	THPT Cẩm Thủy III
	Huyện Cẩm Thủy

	75. 
	Trần Thu
	Phương
	10A8
	THPT Hậu Lộc 1
	Huyện Hậu Lộc

	76. 
	Nguyễn Bá 
	Quân
	11A6
	THPT Như Thanh
	Huyện Như Thanh

	77. 
	Lê Đình
	Quân
	11A1
	THCS & THPT Thống Nhất
	Huyện Yên Định

	78. 
	Phạm Mạnh
	Quân
	11A9
	THPT Bá Thước 
	Huyện Bá Thước

	79. 
	Nguyễn Thị 
	Quyên
	10B3
	THPT Tĩnh Gia 2 
	Huyện Tĩnh Gia

	80. 
	Nguyễn Văn 
	Sự
	12C1 
	THCS&THPT Như Thanh
	Huyện Như Thanh

	81. 
	Đặng Văn
	Tâm
	12-C
	THPT Lê Viết Tạo
	Huyện Hoằng Hóa

	82. 
	Trương Minh
	Thạch
	10A4
	TT GDNN - GDTX
	Huyện Thiệu Hóa

	83. 
	Lê Thị Minh
	Thảo
	10T6
	THPT Quảng Xương 1
	Huyện Quảng Xương

	84. 
	Lò Thị
	Thời
	12
	TT GDNN - GDTX
	Huyện Lang Chánh

	85. 
	Lê Thị
	Thúy
	11A6
	THPT Lam Kinh
	Huyện Thọ Xuân

	86. 
	Bùi Thị
	Thủy
	10A2
	THPT Lê Lai
	Huyện Ngọc Lặc

	87. 
	Hoàng Huyền
	Trang
	10A3
	TT GDNN - GDTX
	Huyện Thiệu Hóa

	88. 
	Nguyễn Kiều
	Trang
	12A1
	THPT Quan Hóa
	Huyện Quan Hóa

	89. 
	Nguyễn Thị
	Trang
	11A
	THPT Mường Lát
	Huyện Mường Lát

	90. 
	Lê Thị Huyền
	Trang
	10B
	Trung tâm GDNN-GDTX
	Huyện Đông Sơn

	91. 
	Lê Thị Thùy
	Trang
	11A3
	THPT Dân tộc nội trú
	Huyện Ngọc Lặc

	92. 
	Vũ Thị Thùy
	Trang
	10B1
	THPT Tĩnh Gia 2 
	Huyện Tĩnh Gia

	93. 
	Lê Thị
	Trang
	10A2
	TT GDNN - GDTX
	Huyện Thiệu Hóa

	94. 
	Lò Thị
	Trang
	10A3
	THPT Dân tộc nội trú
	Huyện Ngọc Lặc

	95. 
	Nguyễn Thị
	Trang
	12-B5
	THPT Hoằng Hóa 3
	Huyện Hoằng Hóa

	96. 
	Nguyễn Thu
	Trang
	11A9
	THPT Bá Thước 
	Huyện Bá Thước

	97. 
	Tống Thị
	Trang
	10B7
	THPT Tĩnh Gia 2
	Huyện Tĩnh Gia

	98. 
	Hoàng Tư
	Trang
	12A3
	THPT Nông Cống IV
	Huyện Nông Cống

	99. 
	Lê Thị Kiều
	Trinh
	12A2
	THPT Lang Chánh
	Huyện Lang Chánh

	100. 
	Lang Văn
	Trường
	12
	THCS&THPT Như Xuân
	Huyện Như Xuân

	101. 
	Lê Quang
	Tú
	12C2
	THPT Triệu Sơn 2
	Huyện Triệu Sơn

	102. 
	Vi Văn
	Tuấn
	10
	TT GDNN - GDTX
	Huyện Quan Hóa

	103. 
	Nguyễn Đức
	Tùng
	10A6
	THPT Triệu Sơn 4
	Huyện Triệu Sơn

	104. 
	Lê Xuân
	Tùng
	10C1 
	THPT Hoàng Lệ Kha
	Huyện Hà Trung

	105. 
	Lê Thị
	Tuyết
	12C1
	Trung tâm GDNN - GDTX
	Huyện Như Thanh

	106. 
	Trịnh Thị Thu
	Uyên
	12C7
	THPT Vĩnh Lộc
	Huyện Vĩnh Lộc

	107. 
	Hồ Thị Cẩm
	Vân
	11Đ
	THPT Chuyên Lam Sơn
	Đoàn khối các cơ quan tỉnh

	108. 
	Nguyễn Bá Thanh 
	Vũ
	10A3
	THPT Chu Văn An
	TP. Sầm Sơn

	109. 
	Nguyễn Mai
	Xuân
	11A2
	THPT Quan Sơn
	Huyện Quan Sơn

	110. 
	Lê Thanh
	Xuân
	12H
	THPT Tống Duy Tân
	Huyện Vĩnh Lộc

	111. 
	Tống Trường
	Xuân
	11B5
	THPT Bỉm Sơn
	TX. Bỉm Sơn

	112. 
	Nguyễn Thị
	Yến 
	10A2
	Trung tâm GDNN - GDTX
	Huyện Triệu Sơn


II.DANH SÁCH THAM GIA PHẦN CỨU TRỢ
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	TRƯỞNG ĐOÀN

	1. 
	Trần Quang Tuấn
	Bí thư Đoàn trường THPT Lam Kinh, huyện Thọ Xuân
	Lê Trọng Quý

Phó Bí thư Huyện đoàn Thọ Xuân
SĐT: 0989.838.935

	2. 
	Lê Thị Thủy
	Phó Bí thư Đoàn trường THPT Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân
	

	3. 
	Nguyễn Thị Hà
	Phó BT Đoàn trường THPT Như Thanh, huyện Như Thanh
	Đinh Xuân Thắng

Phó BT Huyện đoàn Như Thanh

SĐT: 0982165045

	4. 
	Nguyễn Thị Hiền
	Phó Bí thư Đoàn TT GDNN - GDTX, huyện Thiệu Hóa
	Nguyễn Thị Hà  
Phó Bí thư Huyện đoàn Thiệu Hóa
SĐT: 0963.719.636

	5. 
	Vũ Văn Trường
	Cán bộ Huyện đoàn, huyện Hậu Lộc
	Nguyễn Ngọc Thành 

Bí thư Huyện Đoàn Hậu Lộc
SĐT: 0912.581.184

	6. 
	Nguyễn Lê Minh
	GV trường THPT Yên Định 3, huyện Yên Định
	Vũ Tùng Lâm 

UV BTV Huyện đoàn Yên Định
SĐT. 0918092502

	7. 
	Nguyễn Thế Hiển
	GV trường THPT Nông Cống I, huyện Nông Cống
	Đồng Huy Hảo

Huyện đoàn Nông Cống
SĐT: 0919.799.567

	8. 
	Tống Phan Thanh
	GV trường THPT Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn
	Mai Ngọc Tuân 

Bí thư Thị doàn Bỉm Sơn
SĐT: 0911.258.251

	9. 
	Nguyễn Văn Dũng
	Bí thư Đoàn trường THPT Hà Trung, huyện Hà Trung
	Tống Duy Tân

Phó Bí thư Huyện đoàn Hà Trung
SĐT: 0914.329.500

	10. 
	Hà Việt Linh
	Bí thư Đoàn tường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát
	Hà Việt Linh
Bí thư Đoàn tường THPT Mường Lát

SĐT: 0976.373.184

	11. 
	Nguyễn Thanh Ngọc
	GV trường THPT Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc
	Lê Thị Thảo

Huyện đoàn Vĩnh Lộc

SĐT: 0989 352 219

	12. 
	Lê Trần Thiêm
	Bí thư Đoàn trường THPT Thạch Thành 1, huyện Thạch Thành
	Lưu Thị Dung

Bí thư Huyện đoàn Thạch Thành
SĐT: 0917.447.386

	13. 
	Lê Đăng Lương
	GV trường THPT Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa
	Đàm Đình Diện

Bí thư Thành đoàn TP. Thanh Hóa

SĐT: 0982.628.886

	14. 
	Nguyễn Thị Hằng
	GV trường THPT Nguyễn Trãi, TP. Thanh Hóa
	

	15. 
	Phạm Văn Tiến Bộ
	GV trường THPT Lang Chánh, huyện Lang Chánh 
	Lê Minh Châu
Bí thư huyện Đoàn Lang Chánh
SĐT:0942.504.333

	16. 
	Hoàng Văn Hiệu
	UV BTV Huyện đoàn, huyện Triệu Sơn
	Dương Thu Hương
Phó Bí thư Huyện đoàn Triệu Sơn

SĐT: 0917.073.539

	17. 
	Nguyễn Tiến Định
	GV trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương
	Nguyễn Hồng Anh

Bí thư Huyện Đoàn Quảng Xương
SĐT: 0973.347.156

	18. 
	Trịnh Hồng Hạnh 
	GV trường THPT Bá Thước, huyện Bá Thước

	Trương Thị Minh Thu

Phó Bí thư Huyện đoàn Bá Thước

SĐT: 0912.621.686

	19. 
	Trần Thị Hòa
	GV trường THPT Cẩm Thủy III, huyện Cẩm Thủy
	Nguyễn Thị Thương
Phó Bí thư Huyện đoàn Cẩm Thủy

SĐT: 0917.681.696

	20. 
	Ngô Anh Đức
	Bí thư Đoàn trường THPT Sầm Sơn
	Nguyễn Hữu Dũng

Bí thư Đoàn trường THPT Chu Văn An
SĐT: 0944.678.102

	21. 
	Trương Thị Hòa
	GV trường THPT Dân tộc nội trú, huyện Ngọc Lặc
	Lê Mạnh Dũng
Phó Bí thư huyện đoàn

SĐT:0917.221.187

	22. 
	Hà Hữu Hùng
	TT GDNN - GDTX huyện Quan Hóa
	Lữ Văn Thuyết
UV BTV Huyện đoàn Quan Hóa

SĐT: 0339.799.009

	23. 
	Nguyễn Xuân Chung
	GV trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh
	Nguyễn Thị Mai
Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh

SĐT: 0913.847.666

	24. 
	Đỗ Quốc Vương
	Trường THPT Tĩnh Gia 2, huyện Tĩnh Gia
	Nguyễn Thị Thu Trang
Bí thư Huyện đoàn Tĩnh Gia
SĐT: 0983.861.799

	25. 
	Pham Văn Linh
	Trung cấp Nghề Nga Sơn
	Phạm Thị Dung

Cán bộ Huyện đoàn Nga Sơn

SĐT: 0965.187.154

	26. 
	 Đào Thị Thảo

	 UV BTV Huyện đoàn Thường Xuân
	 Đào Thị Thảo
UV BTV Huyện đoàn Thường Xuân

SĐT: 0868.274.868

	27. 
	Hà Văn Dàn
	Trường THCS – THPT Quan Sơn
	Phạm Đức Lương

Bí thư Huyện đoàn Quan Sơn

SĐT: 0945.888.261

	28. 
	Lê Hữu Trung
	Trường THCS&THPT Như Xuân
	Bùi Thị Huệ

Huyện đoàn Như Xuân

SĐT: 0981.579.678

	29. 
	Nguyễn Thanh Bình
	Trường THPT Lương Đắc Bằng
	Lê Bá Hải

Bí thư Huyện đoàn Hoằng Hóa

SĐT: 0914.340.137
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